
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
SỞ TƯ PHÁP

Số:         /TB-STP

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày       tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại thành phố Đồng Nai

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 
của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được sửa đổi, bổ sung 
bởi khoản 5 Điều 10 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai thông báo Danh sách Thừa phát lại hành 
nghề tại thành phố Đồng Nai đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết./.           

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý THADS - Bộ Tư pháp;
- Công an thành phố;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
- Thi hành án dân sự thành phố;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, 2, 3, 4,
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 - Đồng Nai;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp (để đăng tải);
- Các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Trí
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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-STP ngày      /5/2026 của Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai)

TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Số, ngày cấp thẻ 
Thừa phát lại Nơi hành nghề Số Quyết định, ngày, 

tháng, năm bổ nhiệm

1 Huỳnh Phước Lộc 14/5/1973
01/TPL

Ngày 14/5/2018 Văn phòng Thừa phát lại Bình Phước
1074/QĐ-BTP 

Ngày 14/5/2018

2 Lê Quốc Ninh 27/3/1955
03/TPL

Ngày 21/7/2021 Văn phòng Thừa phát lại Khu vực 10
2918/QĐ-BTP 

Ngày 21/11/2019

3 Trần Thị Ánh Nguyệt 07/01/1966
04/TPL

Ngày 21/7/2021 Văn phòng Thừa phát lại Khu vực 10
1672/QĐ-BTP 

Ngày 04/8/2016

4 Huỳnh Văn Lập 05/6/1982
05/TPL

Ngày 16/8/2022 Văn phòng Thừa phát lại Khu vực 9 - 
Đồng Nai

887/QĐ-BTP 
Ngày 21/6/2017

5 Lưu Trường Hận 24/4/1974
02/TPL

Ngày 19/11/2020 Văn phòng Thừa phát lại Đồng Nai
1980/QĐ-BTP 

Ngày 19/9/2016 

6 Nguyễn Minh Đức 02/7/1979
01/TPL

Ngày 05/9/2025
Văn phòng Thừa phát lại Khu vực 1 - 
Đồng Nai

236/QĐ-BTP 
Ngày 30/01/2015
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7 Hoàng Thế Tiến 22/11/1999
07/TPL

Ngày 26/5/2026
Văn phòng Thừa phát lại Khu vực 1 - 
Đồng Nai

147/QĐ-UBND
Ngày 14/5/2026

8 Phan Văn Phúc 09/11/1973
297/TPL

Ngày 01/10/2018 Văn phòng Thừa phát lại Trảng Bom
3408/QĐ-BTP 

Ngày 19/12/2014

9 Nguyễn Trúc Diễm 29/6/1984 02/TPL
Ngày 26/12/2025 Văn phòng Thừa phát lại Phước Bình

2593/QĐ-BTP 
Ngày 18/12/2017 

10 Trần Lan Hương 01/7/1979
03/TPL

Ngày 13/01/2026 Văn phòng Thừa phát lại Tâm An
493/QĐ-BTP 

Ngày 29/3/2021 

11 Trần Hoàng Điệp 11/4/1988

06/TPL
Ngày 18/5/2026 Văn phòng Thừa phát lại Tâm An

1529/QĐ-UBND 
Ngày 11/5/2026

của CT UBND tỉnh 
Hưng Yên

12 Đỗ Đình Thể 1959
349/TPL

Ngày 03/6/2019 Văn phòng Thừa phát lại Nhơn Trạch
1254/QĐ-BTP 

Ngày 03/6/2019 

13 Lê Thúy Mai 06/11/1960 Văn phòng Thừa phát lại Nhơn Trạch
1508/QĐ-BTP 

Ngày 12/7/2016

14 Đỗ Quang Thái 13/7/1985
04/TPL 

Ngày 01/4/2026 Văn phòng Thừa phát lại Nhơn Trạch
202/QĐ-BTP

Ngày  08/02/2021

15 Đào Duy Hiền Phú 06/4/1983
05/TPL 

Ngày 04/5/2026 Văn phòng Thừa phát lại Trấn Biên
1601/QĐ-BTP 

Ngày 04/10/2017

16 Đặng Trung Hiếu 30/6/1978
360/TPL

Ngày 07/8/2019 Văn phòng Thừa phát lại Phước Long
482/QĐ-BTP 

Ngày 23/03/2016
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17 Lê Thị Quỳnh Nga 03/5/1986
211/BTP

Ngày 05/7/2016 Văn phòng Thừa phát lại Long Thành
233/QĐ-BTP 

Ngày 30/01/2015

18 Trương Quốc Nguyên 01/01/1981
15/TPL

Ngày 14/8/2024 Văn phòng Thừa phát lại Xuân Lộc
479/QĐ-BTP 

Ngày 23/3/2016

19 Nông Văn Hạnh 10/01/1986
12/TPL

Ngày 26/02/2024 Văn phòng Thừa phát lại Thống Nhất
980/QĐ-BTP 

Ngày 19/9/2016 

20 Nguyễn Hữu Tâm 30/6/1987
13/TPL

Ngày 26/02/2024 Văn phòng Thừa phát lại Thống Nhất
669/QĐ-BTP 

Ngày 15/5/2017

21 Phạm Hà Hải 26/7/1992
07/TPL

Ngày 06/4/2023 Văn phòng Thừa phát lại Thành Công
2321/QĐ-BTP

Ngày 23/11/2020

22 Nguyễn Công Đệ 1991
09/TPL

Ngày 15/5/2023 Văn phòng Thừa phát lại Thành Công
97/QĐ-BTP 

Ngày 25/01/2021

23 Đỗ Thái Sơn 16/5/1990
10/TPL

 Ngày 22/06/2022 Văn phòng Thừa phát lại Biên Hòa
204/QĐ-BTP 

Ngày 08/02/2021

24 Trần Thị Lan Hương 01/5/1976 Văn phòng Thừa phát lại Biên Hòa
3058/QĐ-BTP 

Ngày 31/12/2013

25 Ngô Văn Thượng 01/01/1989
07/TPL

 Ngày 27/07/2021 Văn phòng Thừa phát lại Biên Hòa
203/QĐ-BTP 

 Ngày 08/02/2021

26 Nguyễn Hoàng Yến 18/10/1995
08/TPL

Ngày 28/5/2026 Văn phòng Thừa phát lại Biên Hòa
145/QĐ-UBND
Ngày 14/5/2026
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27 Mạch Ngọc Vân 17/10/1981
09/TPL

Ngày 28/5/2026 Văn phòng Thừa phát lại Biên Hòa
236/QĐ-BTP

Ngày 30/01/2015
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